
BẢN BÁO CÁO 

 

Tu Viện Huyền Không, San Jose, ngày 12/3/2023 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVNTN HOA KỲ  

Cảm tạ quý Đạo Hữu XA GẦN đã phát tâm ủng hộ 

ỦY LẠO NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT Turkey – Syria tháng 2/2023 
 
 

Stt Phương Danh Ân Nhân Đơn Vị Chùa Tịnh Tài Ghi Chú 

1 Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện TV Huyền Không – San Jose $500  

2 SC Thích Nữ Hạnh Tánh TV Huyền Không – San Jose $200  

3 SC Thích Nữ Thiện Tâm TV Huyền Không – San Jose $200  

4 SC Thích Nữ Thiện Ngọc TV Huyền Không – San Jose $100  

5 SC Thích Nữ Thiện Nghĩa TV Huyền Không – San Jose $100  

6 SC Thích Nữ Thiện An TV Huyền Không – San Jose $100  

7 SC Thích Nữ Hạnh Độ TV Huyền Không – San Jose $200  

8 SDN Thích Nữ Thiện Nguyện TV Huyền Không – San Jose $100  

9 SDN Thích Nữ Thiện Niệm TV Huyền Không – San Jose $100  

10 SDN Thích Nữ Thiện Thành TV Huyền Không – San Jose $100  

11 SDN Thích Nữ Thiện Phương TV Huyền Không – San Jose $100  

12 HL Trần T. Kim Anh – Không Anh TV Huyền Không – San Jose $1,000  

13 Tâm Pháp – Nguyễn Lan Anh TV Huyền Không – San Jose $300  

14 Quảng Niệm – Võ Thị Bé TV Huyền Không – San Jose $50  

15 Đồng Diệu Mai – Mai Lê TV Huyền Không – San Jose $20  

16 Oang Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $100  

17 Cu Bin (4 tuổi) TV Huyền Không – San Jose $20  

18 Hiền Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $20  

19 Thánh Phước – Tony Trương TV Huyền Không – San Jose $500  

20 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $20  

21 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $50  

22 Diệu Liên – Kim Hoa Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $50  

23 Diệu Vân TV Huyền Không – San Jose $100  

24 Diệu Tuyết TV Huyền Không – San Jose $100  

25 Tuệ Đăng TV Huyền Không – San Jose $50  

26 Diệu Ngọc TV Huyền Không – San Jose $20  

27 Quảng Hiền  TV Huyền Không – San Jose $50  

28 Chơn Mỹ TV Huyền Không – San Jose $10  

29 Marlee Cao Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $70  

30 Mark Trần TV Huyền Không – San Jose $500  

31 Hà Trần TV Huyền Không – San Jose $100  

32 Quảng Nhơn & Như Hà TV Huyền Không – San Jose $500  

33 Cynthia Kong TV Huyền Không – San Jose $500  



34 Chris Trần TV Huyền Không – San Jose $400  

35 Như Đức TV Huyền Không – San Jose $50  

36 Trish Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $500  

37 Từ Hương TV Huyền Không – San Jose $100  

38 Nguyên Quang & Quảng Huệ Lộc TV Huyền Không – San Jose $100  

39 Nguyên Tâm & Nguyên Phước TV Huyền Không – San Jose $100  

40 Yến Lê TV Huyền Không – San Jose $100  

41 Hà Phùng TV Huyền Không – San Jose $100  

42 Quảng Nguyên Huệ - Nhung Trần TV Huyền Không – San Jose $500  

43 Chơn Minh Hạnh TV Huyền Không – San Jose $50  

44 Diệu Lan – Nguyễn Thị Tuyết Mai TV Huyền Không – San Jose $50  

45 Đồng Tâm & Đồng Niệm TV Huyền Không – San Jose $200  

46 HL Travis Phương Huỳnh TV Huyền Không – San Jose $200  

47 Diệu Khai TV Huyền Không – San Jose $50  

48 Quảng Hải An – Nhung Trần TV Huyền Không – San Jose $100  

49 Lê Ngọc Trâm TV Huyền Không – San Jose $50  

50 Diệu Bình – Nguyễn Thị Dương TV Huyền Không – San Jose $100  

51 Diệu Huệ TV Huyền Không – San Jose $100  

52 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $50  

53 Châu Tố Âm – Phúc Ngọc TV Huyền Không – San Jose $200  

54 Châu Phan TV Huyền Không – San Jose $100  

55 Diệu Minh TV Huyền Không – San Jose $65  

56 Liễu Thường TV Huyền Không – San Jose $100  

57 Quảng Thành TV Huyền Không – San Jose $100  

58 Quảng Đạt TV Huyền Không – San Jose $31  

59 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $100  

60 Bé Q. Nguyên Hiếu & Q. Ng. Hảo TV Huyền Không – San Jose $100  

61 Quảng Đồng Tuyền TV Huyền Không – San Jose $100  

62 Q. Huyền Chơn & Q. Huyền Chánh TV Huyền Không – San Jose $100  

63 Lê Tươi TV Huyền Không – San Jose $200  

64 Diệu Hiếu TV Huyền Không – San Jose $100  

65 Honora Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $60  

66 Gloria Nguyễn TV Huyền Không – San Jose $60  

67 Michelle Ky TV Huyền Không – San Jose $50  

68 Bryan Ky TV Huyền Không – San Jose $20  

69 Loan Le TV Huyền Không – San Jose $100  

70 Alice Thuy Hang Le TV Huyền Không – San Jose $110  

71 Võ Hằng TV Huyền Không – San Jose $500  

72 Đặng Thanh Tài & Ôn Thị Trọng TV Huyền Không – San Jose $200  

73 John Gioi Tran & Thien Ha T. Lê TV Huyền Không – San Jose $100  

74 GĐ Đức Ân TV Huyền Không – San Jose $75  

75 HL Nguyễn Thị Huê TV Huyền Không – San Jose $100  

76 Lê Thành Tiến TV Huyền Không – San Jose $50  

77 Nguyên Định – Michael Mai TV Huyền Không – San Jose $300  

78 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $100  

79 Dat Lieu (A Classy Nails of Athens Inc.) TV Huyền Không – San Jose $100  



80 Mỹ Kha TV Huyền Không – San Jose $200  

81  Tu V. Mai & Minh Thi Nguyen TV Huyền Không – San Jose $50  

82 Steven Nguyen TV Huyền Không – San Jose $49  

83 Phật tử Ẩn Danh TV Huyền Không – San Jose $50  

     

                  TỔNG CỘNG: $12,400  

 

 

Stt Phương Danh Ân Nhân Đơn Vị Chùa Tịnh Tài Ghi Chú 

1 SC Thích Nữ Chúc Hoàng Chùa An Lạc - IN $200  

2 SC Thích Nữ Thiện Hương Chùa An Lạc - IN $200  

3 GĐ Liên Hoa Chùa An Lạc - IN $200  

4 GĐ Lệ Hương Chùa An Lạc - IN $200  

5 GĐ Hương & Thành Chùa An Lạc - IN $200  

6 GĐ Mai & Lộc Chùa An Lạc - IN $200  

7 GĐ Vân & Kiên Chùa An Lạc - IN $100  

8 GĐ Trang (Em sc. Thiện Hương) Chùa An Lạc - IN $100  

9 GĐ Tâm Vượng & Nguyên Hà Chùa An Lạc - IN $100  

10 GĐ Diệu Hương & Minh Ngạn Chùa An Lạc - IN $100  

11 GĐ Chú Giàu Chùa An Lạc - IN $100  

12 GĐ Tâm Nghĩa & Tâm Nguyên Chùa An Lạc - IN $100  

13 GĐ Quảng Âm Chùa An Lạc - IN $200  

14 GĐ Quảng Mẫn Chùa An Lạc - IN $100  

15 GĐ Nguyên Ái & Diệu Hiền Chùa An Lạc - IN $200  

16 GĐ Diệu Liên (Lương Nguyệt Anh) Chùa An Lạc - IN $200  

17 GĐ Nguyên Hằng & Tấn Phin Chùa An Lạc - IN $100  

18 GĐ Nguyên Huệ Chùa An Lạc - IN $100  

19 GĐ Quảng Bảo Chùa An Lạc - IN $100  

20 GĐ Trương Chơn Chùa An Lạc - IN $100  

21 GĐ Quảng Nguyệt Chùa An Lạc - IN $100  

22 GĐ Nga & Khánh (Kokomo) Chùa An Lạc - IN $100  

23 GĐ Diệu Tường & Minh Nhân Chùa An Lạc - IN $100  

24 GĐ Diệu Đức (Thuận Phát) Chùa An Lạc - IN $500  

25 GĐ Quảng Hạnh (BMP Nail Supply) Chùa An Lạc - IN $200  

26 GĐ Quảng Phương Chùa An Lạc - IN $100  

27 GĐ Tường Thảo & Thiện Sơn Chùa An Lạc - IN $200  

28 Tâm Hoa Chùa An Lạc - IN $20  

29 Quảng Tâm Chùa An Lạc - IN $10  

30 Tâm Ngọc Chùa An Lạc - IN $10  

31 Dì Sáu Chùa An Lạc - IN $10  

32 Phượng Nguyễn Chùa An Lạc - IN $10  

33 Tustin Nguyễn Chùa An Lạc - IN $10  

34 Nguyên Từ Chùa An Lạc - IN $20  

35 GĐ Diệu Thơ & Tuệ Đạt Chùa An Lạc - IN $500  



36 GĐ Diệu Đức (Hà Mã ) Chùa An Lạc - IN $500  

37 GĐ Quảng Hữu & Quảng Tịnh Chùa An Lạc - IN $1,000  

38 GĐ Như Quán Chùa An Lạc - IN $100  

39 GĐ Như Diệu Chùa An Lạc - IN $100  

40 GĐ Hoa Minh Chùa An Lạc - IN $100  

41 GĐ Quảng Tâm Hạnh (Yến) Chùa An Lạc - IN $100  

42 GĐ Quảng Lực & Chúc Nghị Chùa An Lạc - IN $100  

43 GĐ Pháp Hoằng & Diệu Liên Chùa An Lạc - IN $100  

44 GĐ Thiện Nhựt & Diệu An Chùa An Lạc - IN $200  

45 GĐ Quảng V. Thiện & Quảng V. Toàn Chùa An Lạc - IN $200  

46 GĐ Quảng Quang & Quảng Hoàng Chùa An Lạc - IN $200  

47 GĐ Diệu Đức (Columbus) Chùa An Lạc - IN $500  

48 GĐ Phước Hoài (BS. Chính Mai–CA) Chùa An Lạc - IN $500  

49 GĐ Hạnh & Thêm (Quảng Tân) Chùa An Lạc - IN $200  

50 GĐ Âu Trường Vinh ( Q. Liễu Pháp) Chùa An Lạc - IN $100  

51 Danny Nguyễn Chùa An Lạc - IN $100  

52 Alex Trần Chùa An Lạc - IN $200  

53 Holly Lê Chùa An Lạc - IN $50  

54 Oanh Nguyễn Chùa An Lạc - IN $20  

55 Cư Trần Chùa An Lạc - IN $20  

56 Kanha Chùa An Lạc - IN $20  

57 GĐ Thủy & Tuấn Chùa An Lạc - IN $100  

     

                TỔNG CỘNG: 9,300  

 

 

Stt Phương Danh Ân Nhân Đơn Vị Chùa Tịnh Tài Ghi Chú 

1 Ni Trưởng và Đạo Tràng Phật tử Chùa Long Quang – CO $2800  

     

                TỔNG CỘNG: $2800  

 

 

Tổng cộng quyên được từ 3 đơn vị chùa là: $24,500 (Hai mươi bốn ngàn năm trăm đô la) 

 

Đã chuyển qua Hội Tzu Chi Foundation Australia 

 



 


